
Ban Thủ quỹ OK OK

Stt Nội dung giao dịch Phương thức Nội dung Thu (KWR) Chi (KWR) Số dư (KWR)
3,814,080

1 2017.04.02 (06:54:20) 인터넷 판티타오 10,000 0 3,824,080
2 2017.04.03 (03:30:41) 이체 ＫＨＯＮＧＴＥ 10,000 0 3,834,080
3 2017.04.03 (09:56:58) 타행ＣＤ ＴＲＡＮ  신한 20,000 0 3,854,080
4 2017.04.03 (11:16:31) 인터넷 UHOXCHUA 20,000 0 3,874,080
5 2017.04.03 (18:12:47) 인터넷 VUTHIMINHH 10,000 0 3,884,080
6 2017.04.03 (19:51:11) 타행ＣＤ 윤재희    국민 10,000 0 3,894,080
7 2017.04.04 (09:05:12) ＣＤ ＧＤ－ＴＯＮＨＵ 750,000 0 4,644,080
8 2017.04.06 (16:28:56) 타행ＣＤ 김은희    국민 50,000 0 4,694,080

9 2017.04.10 (12:24:59) 수수료 Phí tin nhắn 0 1,800 4,692,280

10 2017.04.10 (17:14:38) 타행ＣＤ ＨＯＡＮＧ하나 30,000 0 4,722,280

11 2017.04.10 (20:38:35) 타행ＣＤ 정혜진    국민 30,000 0 4,752,280

12 2017.04.10 (21:24:19) 타행ＣＤ ＮＧＵＹＥ농협 50,000 0 4,802,280

13 2017.04.11 (15:41:05) 인터넷 부티하 50,000 0 4,852,280

14 2017.04.11 (21:14:35) 모바일 HOANG    THI 10,000 0 4,862,280

15 2017.04.12 (13:28:11) 타행환 홍미란 20,000 0 4,882,280

16 2017.04.12 (17:23:09) ＣＤ 정지영 20,000 0 4,902,280

17 2017.04.13 (12:40:19) 타행ＣＤ ＶＯ  ＴＨ국민 20,000 0 4,922,280

18 2017.04.14 (20:43:00) 타행ＣＤ ＰＨＡＭ  농협 20,000 0 4,942,280

19 2017.04.15 (21:10:57) 타행ＣＤ ＮＧＵＹＥ국민 50,000 0 4,992,280

20 2017.04.16 (15:16:55) 타행ＣＤ ＮＧＵＹＥ국민 20,000 0 5,012,280

21 2017.04.17 (09:21:54) 타행납부 농협－ NGUYEN DUY 10,000 0 5,022,280

22 2017.04.20 (11:02:08) 이체 Hủy Sổ Tiết Kiệm 20,292,685 0 25,314,965

23 2017.04.20 (14:14:21) IC창구 Mở Sổ Tiết Kiệm 0 20,000,000 5,314,965

24 2017.04.20 (14:19:46) 대체입금 Hủy Sổ Tiết Kiệm 20,000,000 0 25,314,965

25 2017.04.20 (14:23:37) 예탁금 Mở Sổ Tiết Kiệm 0 20,000,000 5,314,965

26 2017.04.20 (20:35:13) 타행ＣＤ ＨＯＡＮＧ하나 10,000 0 5,324,965

27 2017.04.23 (21:41:49) 인터넷 루이엔 250,000 0 5,574,965

28 2017.04.24 (09:10:46) 이용료 Lãi Suất Sổ Tiết Kiệm 1,753 0 5,576,718

29 2017.04.25 (08:54:25) 타행자동 도윤서 10,000 0 5,586,718

30 2017.04.25 (19:52:03) 타행ＣＤ 김이슬    기업 50,000 0 5,636,718

31 2017.04.26 (12:48:52) 인터넷 국연정 50,000 0 5,686,718

32 2017.04.29 (16:44:15) 타행ＣＤ 응우엔튀린기업 20,000 0 5,706,718

33 2017.04.29 (20:56:30) 타행ＣＤ ＮＧＵＹＥ국민 40,000 0 5,746,718

34 2017.04.30 (08:49:55) 인터넷 TRANANHTUA 100,000 0 5,846,718

35 2017.04.30 (21:22:51) 타행ＣＤ ＮＧＵＹＥ하나 1,000,000 0 6,846,718

36 2017.04.30 (22:03:10) 타행ＣＤ 김유미    농협 40,000 0 6,886,718

37 2017.04.30 (23:18:44) 인터넷 Nhận 50% từ Quỹ Thành viên 584,600 0 7,471,318

43,659,038 40,001,800 7,471,318

Stt Ngày giao dịch Phương thức Nội dung Thu (KWR) Chi (KWR) Số dư (KWR)

38 2017/04/10 UMS수수료 Phí tin nhắn 0 1,000 2,887,932

39 2017/04/30 인터넷당행

  VIÊN NGỘ ULSAN                                               
                                                                                                                                              
Nguyễn Thị Thảo (Hạnh Chân): 

30,000 원
Trần Hữu Phước (Thiện Định): 

100,000 원
Hà Thị Hoa Hồng (Đức An Tịnh): 

30,000 원
Đàm Thị Huệ: 10,000 원

Nguyễn Thị Tám & Nguyễn Thị 
Đang: 50,000 원

Hoàng Quý Thắng: 300,000 원
Võ Thị Chi: 100,000 원

Nguyễn Thị Lâm & Hoàng Thị 
Mai: 50,000 원

Lại Thị Sen: 50,000 원
Nguyễn Bích Tuyền: 400,000 원

Lâm Thị Mỹ Trúc:  50,000 원
Viên Ngộ Ulsan: 130,000 원

김민후 : 20,000 원
Diệu Đức:  120,000 원
Ngô Thị Bền: 50,000 원

Nguyễn Thị Ngọc Giàu:  50,000 
원

Nguyễn Văn Thủy:  50,000 원
Dư Thanh Ngân:  50,000 원

정헤빈 >>>  50,000 원
Cao Thị Yên >>>  25,000 원

Nguyễn Văn Thắng  >>> 
100,000 원                                                                        

2,340,000 0 5,227,932

2,340,000 1,000 5,227,932

Stt Ngày giao dịch Phương thức Nội dung Thu (KWR) Chi (KWR) Số dư (KWR)
40 2017-03-10  14:51:52 CC Phí tin nhắn 0 1,800 971,030

0 1,800 971,030
45,999,038 40,004,600 13,670,280

ĐẠĐẠO TRÀNG VIÊN NGỘ - 베트남 불교 원오도량

  Add: 인천광역시 남동구 백범로 399, 15층, 1505호 (아트폴리스)
  Tel: 070) 4007-3423 -  Web: www.vienngo.com

TỔNG CỘNG  3 SỔ

*Số tài khoản: 1005-602-629461               *Ngân hàng:우리은행                 *Chủ tài khoản: 원오도량

QUỸ XÂY CHÙA THÁNG 4 NĂM 2017
Thời gian giao dịch: Từ ngày 2017.04.01~2017.04.30

Người lập bảng Ban Kiểm soát xác nhận

Tồn quỹ tháng 3

TỔNG CỘNG
*Số tài khoản: 351-0875-8844-33              *Ngân hàng: 농협               *Chủ tài khoản: 원오도량

TỔNG CỘNG
*Số tài khoản: 140-106059-04-012             *Ngân hàng: 기업               *Chủ tài khoản: 원오도량

TỔNG CỘNG


